Mẫu tổng hợp báo cáo: 
	(TÊN ĐƠN VỊ)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:……………………
	…….., ngày ……. tháng…… năm 2026



	Kính gửi:
	- Sở Xây dựng Thanh Hóa.
- UBND xã….



Thực hiện đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số      /SXD-KTVL ngày     /3/2026 về việc đề nghị cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng (đá xây dựng, cát xây dựng, đất san lấp) trên địa bàn thời điểm Quý I năm 2026; Công ty tổng hợp và báo cáo thông tin giá VLXD Quý 1 năm  2026 như sau:
1. Báo cáo trữ lượng
- Trữ lượng khai thác còn lại:           m3;
- Công suất khai thác còn lại trong năm:    m3;
- Kế hoạch khai thác trong quý tiếp theo:     m3;
- Kế hoạch khai thác trong tháng tiếp theo:     m3;
2. Báo cáo thông tin giá bán.
 
	STT
	Nhóm VL*
	Tên loại VL*
	ĐVT*
	Tiêu chuẩn kỹ thuật*
	Quy cách
	Nhà sản xuất
	Xuất xứ
	Điều kiện thương mại
	Vận chuyển*
	Ghi chú
	Giá (chưa VAT)/ĐVT (đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]
	[9]
	[10]
	[11]
	[12]

	1
	Khai thác tự nhiên
	Đất san lấp
	m3
	Không có thông tin
	
	Công ty TNHH Niên Cường
	Mỏ tại xã Tân Trường
	Không có
	Tại mỏ, trên phương tiện bên mua
	Giá đã gồm thuế tài nguyên, phí BV môi trường
	60.000

	2
	Khai thác tự nhiên
	Đá 1x2
	m3
	TCVN 7570:2006
	
	Công ty TNHH VLXD Minh Thành
	Mỏ tại xã Quý Lộc
	Không có
	Tại mỏ, trên phương tiện bên mua
	Giá đã gồm thuế tài nguyên, phí BV môi trường
	222.727

	
	
	Cấp phối đá dăm loại 1
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	150.000

	
	
	Cấp phối đá dăm loại 2
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	120.000

	3
	Khai thác tự nhiên
	Cát xây
	m3
	Không có thông tin
	
	Công ty CP Vĩnh An
	Mỏ tại xã Thiệu Quang
	Không có
	Tại bãi (xã Thiệu Quang), trên phương tiện bên mua
	Giá đã gồm thuế tài nguyên, phí BV môi trường
	150.000

	4
	
	Cát nghiền
	m3
	QCVN 16:2019/BXD
	
	Công ty CP ĐT Chung Nguyên
	Mỏ tại xã Tam CHung
	Không có
	Tại mỏ, trên phương tiện bên mua
	
	220.000


- Có Hồ sơ kê khai giá, hóa đơn GTGT xuất bán trong Quý I năm 2026 kèm theo báo cáo.
[bookmark: _GoBack]- File biểu mẫu đề nghị truy cập https://sxd.thanhhoa.gov.vn/gia-xay-dung-chi-so-gia-148089
	
	
GIÁM ĐỐC
(Ký ghi rõ họ tên)

	
	





